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	TỔ NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	                       NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	                                                    

	KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ ( Thực hiện  4 tuần Từ ngày 06/10/25 đến ngày 31/10/2025)

	

	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	     NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé. (4 tuần)
T1: Đồ dùng cá nhân của bé.
Từ: 06/10 - 10/10/2025

( Tết trung thu (15/8ÂL)     

T2: Đồ chơi nấu ăn. Từ: 13/10 - 17/10/2025 

T3: Đồ chơi quen thuộc   
Từ: 20/10 - 24/10/2025

(NgàyTLHPNVN 20/10)          
T4: Đồ chơi lắp ráp, xây dựng

Từ: 27/10 - 31/10/2025      

	* Phát triển vận động
	

	12. Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện múa khéo 

	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Đóng cọc bàn gỗ
	
	

	
	Nhón nhặt đồ vật
	
	

	13. Trẻ biết giữ thăng bằng trong các vận động: Đi có mang vật trên tay; Chạy chậm; Chạy xa..
	Đi có mang vật trên tay
	+ Chơi tập có chủ định:

- Đi có mang vật trên tay.

- Chạy chậm

- Chạy xa 2-3 m
	

	
	Chạy chậm
	
	

	
	Chạy xa 2-3 m
	
	

	14. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò 
	Bò thẳng hướng 
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bò theo hướng thẳng
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	15. Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa


	Hoạt động ngủ trưa
	

	
	Chuẩn bị chỗ ngủ
	
	

	16. Trẻ biết đi vê sinh đúng nơi quy đinh.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	17. Trẻ biết tên và một số hoạt động của ngày tết trung thu (15/8 ÂL) và ngày TLHLHPNVN 20/10


	Tên, ý nghĩa, một số hoạt động của ngày lế, hội

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.


	

	18. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Trò chuyện về đồ dùng cá nhân của bé

- Bé làm quen với đồ chơi nấu ăn.

- Nhận biết tập nói Búp bê, bập bênh.
- Bé làm quen với đồ chơi lắp ráp, xây dựng.
	

	19. Trẻ lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh.
	Màu đỏ, vàng, xanh.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ôn nhận biết màu đỏ.          
- Ôn nhận biết màu vàng.       
- Ôn nhận biết màu xanh.   

- Đếm vẹt số lượng từ 1-2  

+ Mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	20. Trẻ biết trả lời các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây?", "…làm gì?, "…thế nào?". (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?).
	Nghe các câu hỏi: cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
	Chơi tập có chủ định:

Truyện Cái chuông nhỏ; Đôi bạn nhỏ

Thơ: Bàn chân của bé; Đồ chơi ở lớp, đôi dép.
	

	
	Trả lời các câu hỏi: cái gì?, làm gì?, ở đâu?, …thế nào?, để làm gì?, tại sao, Ai đây? Cái gì đây?...

	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	21. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Thể hiện điều mình thích, không thích.

	
	

	22. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Lời chào buổi sáng, bóng tròn to; Vận động: Đi nhà trẻ-, Đi chơi với búp bê
- Nghe hát Cô và mẹ…
	

	23. Trẻ thích tô màu, nặn, xé.
	Di mầu, nặn, xé các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:                                                   - Nặn quả bóng, di màu cái yếm , xé giấy, nặn viên gạch.           
	


	                                                                                                                            NGƯỜI XÂY DỰNG

	                                                                                                                       


                                                                                                                                Nguyễn Thị Thủy
TỔ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        NHÓM TRẺ A2                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ ( 4 TUẦN Từ ngày 06/10/25 đến ngày 31/10/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	Chủ đề:  Đồ dùng đồ chơi của bé. (4 tuần)
T1: Đồ dùng cá nhân của bé.
Từ: 06/10 - 10/10/2025

( Tết trung thu (15/8ÂL)     

T2: Đồ chơi nấu ăn. Từ: 13/10 - 17/10/2025 

T3: Đồ chơi quen thuộc   
Từ: 20/10 - 24/10/2025

(NgàyTLHPNVN 20/10)          
T4: Đồ chơi lắp ráp, xây dựng

Từ: 27/10 - 31/10/2025      

	* Phát triển vận động
	

	12. Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện múa khéo 
13. Trẻ biết giữ thăng bằng trong các vận động: Đi có mang vật trên tay; Chạy chậm; Chạy xa..
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau
	Các hoạt động hàng ngày.

+ Chơi tập có chủ định:

- Đi có mang vật trên tay.

- Chạy chậm

- Chạy xa 2-3 m
	

	
	Đóng cọc bàn gỗ
	
	

	
	Nhón nhặt đồ vật

Đi có mang vật trên tay
	
	

	
	Chạy chậm
	
	

	
	Chạy xa 2-3 m
	
	

	14. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò 
	Bò theo hướng thẳng
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bò theo hướng thẳng
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	15. Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa


	Hoạt động ngủ trưa
	

	
	Chuẩn bị chỗ ngủ
	
	

	16. Trẻ biết đi vê sinh đúng nơi quy đinh.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	17. Trẻ biết tên và một số hoạt động của ngày lễ, hội
	Tên, ý nghĩa, một số hoạt động của ngày lế, hội

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.


	

	18. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Trò chuyện về đồ dùng cá nhân của bé
	

	
	
	- Bé làm quen với đồ chơi nấu ăn.
	

	
	
	- Nhận biết tập nói Búp bê, bập bênh.
	

	
	
	- Bé làm quen với đồ chơi lắp ráp, xây dựng.
	

	19. Trẻ lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh.
	Màu đỏ, vàng, xanh.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ôn nhận biết màu đỏ.          
- Ôn nhận biết màu vàng.       
- Ôn nhận biết màu xanh.   

- Đếm vẹt số lượng từ 1-2  
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	20. Trẻ biết trả lời các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây?", "…làm gì?, "…thế nào?". (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?).
	Nghe các câu hỏi: cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
	Chơi tập có chủ định:

+Truyện: Cái chuông nhỏ; Ngôi nhà màu vàng vui vẻ
+Thơ: Bàn chân của bé; Đồ chơi ở lớp,đôi dép.
	

	
	Trả lời các câu hỏi: cái gì?, làm gì?, ở đâu?, …thế nào?, để làm gì?, tại sao, Ai đây? Cái gì đây?...
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	21. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Thể hiện điều mình thích, không thích.
	
	

	22. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Lời chào buổi sáng, bóng tròn to…
- Vận động: Đi nhà trẻ, Đi chơi với búp bê….
	

	23. Trẻ thích tô màu, nặn, xé.
	Di mầu, nặn, xé các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:                                                   - Nặn quả bóng, di màu cái yếm , xé giấy, nặn viên gạch.           
	


                                                                                                                                NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                                                                Trần Thị Hồng Thu

	TỔ NHÀ TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI
NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG A3
	                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ ( 4 TUẦN Từ ngày 06/10/25 đến ngày 31/10/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé. (4 tuần)
T1: Đồ dùng cá nhân của bé.
Từ: 06/10 - 10/10/2025

( Tết trung thu (15/8ÂL)     

T2: Đồ chơi nấu ăn. Từ: 13/10 - 17/10/2025 

T3: Đồ chơi quen thuộc   
Từ: 20/10 - 24/10/2025

(NgàyTLHPNVN 20/10)          
T4: Đồ chơi lắp ráp, xây dựng

Từ: 27/10 - 31/11/2025      

	* Phát triển vận động
	

	12. Trẻ biết vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện múa khéo 
13. Trẻ biết giữ thăng bằng trong các vận động: Đi có mang vật trên tay; Chạy chậm; Chạy xa..
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Đóng cọc bàn gỗ
	
	

	
	Nhón nhặt đồ vật
	
	

	
	Đi có mang vật trên tay
	+ Chơi tập có chủ định:

- Đi có mang vật trên tay.

- Chạy chậm

- Chạy xa 2-3 m
	

	
	Chạy chậm
	
	

	
	Chạy xa 2-3 m
	
	

	14. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò 
	Bò thẳng hướng 
	+ Chơi tập có chủ định:
- Bò theo hướng thẳng
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	15. Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa


	Hoạt động ngủ trưa
	

	
	Chuẩn bị chỗ ngủ
	
	

	16. Trẻ biết đi vê sinh đúng nơi quy đinh.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Hoạt động hàng ngày
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	17. Trẻ biết tên và một số hoạt động của ngày lễ, hội
	Tên, ý nghĩa, một số hoạt động của ngày lế, hội

	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.


	

	18. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	+ Chơi tập có chủ định:- Trò chuyện về đồ dùng cá nhân của bé

- Bé làm quen với đồ chơi nấu ăn.

- Nhận biết tập nói Búp bê, bập bênh.

- Bé làm quen với đồ chơi lắp ráp, xây dựng.
	

	19. Trẻ lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh.
	Màu đỏ, vàng, xanh.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ôn nhận biết màu đỏ.          
- Ôn nhận biết màu vàng.       

- Ôn nhận biết màu xanh.   

- Đếm vẹt số lượng từ 1-2  


	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	20. Trẻ biết trả lời các câu hỏi: "Ai đây?", "Cái gì đây?", "…làm gì?, "…thế nào?". (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?).
	Nghe các câu hỏi: cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
	Chơi tập có chủ định:

Truyện Cái chuông nhỏ; Đôi bạn nhỏ

Thơ: Bàn chân của bé; Đồ chơi ở lớp,đôi dép.
	

	
	Trả lời các câu hỏi: cái gì?, làm gì?, ở đâu?, …thế nào?, để làm gì?, tại sao, Ai đây? Cái gì đây?...
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	21. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
	Các hoạt động hàng ngày.
	

	
	Thể hiện điều mình thích, không thích.
	
	

	22. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bản nhạc quen thuộc.
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Hát: Lời chào buổi sáng, bóng tròn to…
- Vận động: Đi nhà trẻ, Đi chơi với búp bê….
	

	23. Trẻ thích tô màu, nặn, xé.
	Di mầu, nặn, xé các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:                                                   - Nặn quả bóng, di màu cái yếm , xé giấy, nặn viên gạch.           
	


                                                                                  NGƯỜI XÂY DỰNG
                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Tâm
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